
Phụ lục 1. Checklist chẩn đoán và điều trị bệnh màng trong 

Họ tên BN: 

Chẩn đoán (ICD): 

Phương pháp kiểm tra: 

TT 

Hạng 

mục 

kiểm 

tra 

Nội dung 

kiểm tra 

MS 

tiê

u 

chí  

Tiêu chuẩn/ Yêu cầu đạt 

được 

Kết quả 

Mô tả 

tình 

trạng 

khôn

g đạt 

Ghi 

chú 
Đạt

/  

Có 

Khô

ng 

đạt/ 

Khô

ng 

có 

Khô

ng 

áp 

dụng 

1  

Đánh 

giá và 

chẩn 

đoán 

Đánh giá  

1.1  
Ghi nhận được yếu tố nguy 

cơ. 
     

1.2 
Đánh giá được mức độ suy 

hô hấp 
     

1.3 

Đọc được phim XQ tim 

phổi (phân độ trên XQ 

phổi) 

     

Chẩn đoán 
1.4
* 

Chẩn đoán được bệnh màng 

trong (gồm yếu 
tố nguy cơ, lâm sàng, 

Xquang tim phổi ). 

     

2  
Điều 

trị 

Phương 

pháp điều 

trị (bao 

gồm điều 

trị đặc 

hiệu, điều 

trị phối 

hợp, điều 

trị biến 
chứng) 

2.1

*  

Hỗ trợ hô hấp: Tùy mức độ 

suy hô hấp 
     

2.2

* 

Chỉ định surfactant: Tùy 

mức độ SHH và đối 

tượng 

     

2.3 

Điều trị phối hợp (nếu 

có): 

Duy trì thân nhiệt, đường 

máu 

Chống nhiễm khuẩn 

Nuôi dưỡng (TM, miệng) 

Điều trị vàng da tăng 

bilirubin GT 
Ống động mạch (theo dõi 

lâm sàng, siêu âm, 

điều trị bằng thuốc/ khác 

khi có chỉ định) 

     

PID 



2.4 

Theo dõi và xử trí được 

các tai biến/ biến 

chứng liên quan đến bệnh 

chính và các 

bệnh kèm theo (nếu có): 

Viêm ruột hoại tử 

Viêm phế quản phổi 

Tăng áp phổi 
Loạn sản phế quản phổi/ Đẻ 

non 

     

3 

Theo dõi 

sau ra 

viện 

Tiêu 

chuẩn ra 

viện 

3.1 

Bệnh màng trong ổn định: 

Tự thở hoàn toàn 

Ăn hoàn toàn đường miệng 

     

3.2 

Bệnh lý kèm theo 

Lâm sàng: ổn định hoặc 

khỏi 

Xét nghiệm gần nhất: 

Trong giới hạn sinh lý 

     

Hương 

điều trị 

tiếp theo 

3.3 
Có toa thuốc ngoại trú và 

hẹn thời điểm tái khám 
     

Giáo dục 

sức khỏe 
3.4 

Tư vấn chế độ sinh dưỡng, 
chăm sóc trẻ, lịch tiêm 

chủng và các dấu hiệu bệnh 

lý cần quay lại tái khám 

sớm 

     

Tổng số tiêu chí  12  

Số tiêu chí dấu * 3  

Số tiêu chí thường áp dụng   

Kết quả số lượng/ xếp loại tiêu chí thường   

Kết quả số lượng/ xếp loại tiêu chí dấu *   

Xếp loại 2 tiêu chí    

Hướng dẫn: Tiêu chuẩn: 

 Mỗi HSBA được đánh giá là Đạt theo checklist phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau 

đây: 

- Những tiêu chí có đánh dấu *: là tiêu chuẩn bắt buộc phải đạt trong quá trình đánh giá 

(nếu chỉ cần 1 trong những tiêu chí có dấu * không đạt thì coi như HSBA đó là không 

đạt). Đảm bảo về số lượng những tiêu chí còn lại (không có dấu sao) đạt 90% 

 


